
CÔNG BÁO/Số 291 + 292/Ngày 31-05-2013 25

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 29/2013/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết ñất ở và giải quyết việc làm  
cho ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn  
vùng ñồng bằng sông Cửu Long giai ñoạn 2013 - 2015 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Theo ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh về một số chính sách hỗ trợ giải 
quyết ñất ở và giải quyết việc làm cho ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống 
khó khăn vùng ñồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) giai ñoạn 2013 - 2015. 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quyết ñịnh này quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ giải quyết ñất ở và giải 
quyết việc làm cho hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn, thường 
trú ổn ñịnh, hợp pháp tại ñịa phương thuộc 13 tỉnh, thành phố vùng ñồng bằng 
sông Cửu Long gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, ðồng Tháp, Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và 
thành phố Cần Thơ.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

Hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có ñời sống khó khăn, ñược xác ñịnh theo 
tiêu chí quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 09/2011/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng 
cho giai ñoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý tại thời ñiểm 
ñiều tra mà chưa có ñất ở, không có ñất sản xuất, chưa ñược hưởng các chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước về ñất ở, có nhu cầu về vốn ñể tạo việc làm, tăng thu nhập 
cho gia ñình. 

ðiều 3. Nguyên tắc và mục ñích sử dụng 

1. Nguyên tắc 

a) Giao ñất trực tiếp cho các hộ gia ñình chưa có ñất ñể làm nhà ở, hỗ trợ bằng 
tiền cho các ñối tượng cần vốn ñể làm các ngành nghề hoặc ñể chuộc lại ñất sản 
xuất ñã chuyển nhượng, thế chấp; 

b) Việc giao ñất hoặc hỗ trợ bằng tiền phải bảo ñảm công khai, công bằng, dân chủ, 
ñúng ñối tượng thông qua chính quyền và các tổ chức ñoàn thể, tiến hành bình xét 
từ cơ sở thôn, ấp; 
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c) Mỗi ñối tượng nêu ở ðiều 2 Quyết ñịnh này ñược giải quyết chính sách về 
ñất ở, hỗ trợ cho vay vốn ñể chuyển ñổi ngành nghề một lần theo quy ñịnh tại ðiều 4 
của Quyết ñịnh này. 

2. Mục ñích sử dụng 

a) Các hộ ñược cấp ñất ở phải làm nhà ở, không ñược chuyển nhượng, thế chấp, 
mua bán cho người khác trong thời gian 10 năm, kể từ ngày ñược Nhà nước giao ñất. 
Trong thời hạn này, nếu hộ ñược cấp ñất di chuyển ñi nơi khác thì phải giao lại ñất 
ñã ñược cấp cho chính quyền ñịa phương; 

b) Các hộ, lao ñộng ñược hỗ trợ cho vay vốn ñể chuyển ñổi ngành nghề phải 
sử dụng kinh phí ñúng mục ñích. 

ðiều 4. Chính sách hỗ trợ 

1. Hỗ trợ về ñất ở 

a) Căn cứ quỹ ñất, hạn mức ñất ở và khả năng ngân sách ñịa phương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, thành phố xem xét, quyết ñịnh giao ñất ñể làm nhà ở cho hộ 
ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo phù hợp với ñiều kiện, tập quán ở ñịa phương và 
phù hợp với pháp luật về ñất ñai; 

b) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương ñể mua ñất cấp trực tiếp tối ña cho mỗi 
hộ chưa có ñất ở là 30 triệu ñồng/hộ;  

c) Mức hỗ trợ từ ngân sách ñịa phương cho mỗi hộ ñể mua ñất làm nhà ở tùy 
thuộc vào giá cả ñất ñai mỗi nơi, khả năng cân ñối ngân sách hàng năm của ñịa 
phương và huy ñộng các nguồn hợp pháp khác, nhưng tối thiểu không dưới 10% so 
với mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương;  

d) Ở những nơi có ñiều kiện về ñất ñai, chính quyền ñịa phương sử dụng số 
tiền hỗ trợ ñể tổ chức san lấp, tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật ñể cấp ñất ở cho 
các ñối tượng ñược thụ hưởng. 

2. Hỗ trợ vay vốn ñể tạo việc làm, phát triển sản xuất 

a) Chính quyền ñịa phương vận ñộng những hộ ñồng bào dân tộc thiểu số 
nghèo, ñời sống khó khăn, không có ñất sản xuất, nhưng có lao ñộng chưa có việc 
làm hoặc có việc làm không ổn ñịnh chuyển qua làm các ngành nghề khác trong 
nông thôn. Những ñối tượng này ñược ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn ñể họ tạo việc 
làm mới, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia ñình;  

b) Hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn hưởng các chính 
sách vay vốn ñể phát triển sản xuất, kinh doanh ñược thực hiện theo quy ñịnh 
tại ðiều 3 (trừ tiết a khoản 1), Quyết ñịnh số 54/2012/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2012 về “Ban hành chính sách cho 
vay vốn phát triển sản xuất ñối với hộ dân tộc thiểu số ñặc biệt khó khăn giai 
ñoạn 2012 - 2015”; 
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c) Một số trường hợp cá biệt ñối với các hộ trước ñây ñã chuyển nhượng, thế 
chấp ñất sản xuất, nay không còn ñất, nhưng thực sự có kinh nghiệm sản xuất, có nhu 
cầu ñất ñể sản xuất và ñược người nhận chuyển nhượng, thế chấp ñồng ý cho chuộc 
lại ñất với giá thấp hoặc vận ñộng ñược bà con thân tộc nhượng bán với giá rẻ thì giải 
quyết mức vốn vay theo nhu cầu thực tế, nhưng tối ña cũng không quá 30 triệu 
ñồng/hộ. Chính sách về lãi suất và các chính sách khác ñược thực hiện như quy ñịnh 
tại ðiều 3, Quyết ñịnh 54/2012/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành 
ngày 04 tháng 12 năm 2012;  

ðối với những trường hợp cá biệt này phải ñược chính quyền, ñoàn thể cấp phường, 
xã xem xét chặt chẽ và trình Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố (thuộc tỉnh) 
quyết ñịnh; 

d) Lao ñộng ñi học nghề ñược hưởng các chính sách quy ñịnh tại Quyết 
ñịnh số 1956/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 
năm 2009 về “ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến năm 2020”; lao ñộng ñi 
làm việc ở nước ngoài ñược hưởng các chính sách hỗ trợ quy ñịnh tại Quyết 
ñịnh số 71/2009/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 4 
năm 2009 về “ðề án hỗ trợ các huyện nghèo ñẩy mạnh xuất khẩu lao ñộng góp 
phần giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2009 - 2020” và các chính sách khác theo 
quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 5. Nguồn vốn và cơ chế tài chính thực hiện 

1. Nguồn vốn thực hiện trong giai ñoạn 2013 - 2015 bao gồm ngân sách trung 
ương cấp hỗ trợ hàng năm, ngân sách ñịa phương và huy ñộng các nguồn hợp pháp 
khác ñể thực hiện chính sách 

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các ñịa phương ñể mua ñất 
cấp cho các ñối tượng thụ hưởng làm nhà ở ñược phân bổ theo kế hoạch vốn ñầu 
tư hàng năm, trong giai ñoạn 2013 - 2015;  

b) Ngân sách trung ương cấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể cho vay hỗ 
trợ chuyển ñổi ngành nghề ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 54/2012/ 
Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2012 về “Ban 
hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất ñối với hộ dân tộc thiểu số ñặc 
biệt khó khăn giai ñoạn 2012 - 2015”.  

2. Cơ chế tài chính 

Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ñịa phương và cấp cho Ngân 
hàng Chính sách xã hội trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm của các ñơn vị; 
thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn hỗ trợ này theo quy ñịnh 
hiện hành. 



28 CÔNG BÁO/Số 291 + 292/Ngày 31-05-2013

 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu ở ðiều 1 Quyết ñịnh này chịu trách 
nhiệm trong việc chỉ ñạo và tổ chức thực hiện Quyết ñịnh; 

a) Công bố công khai các tiêu chuẩn, ñối tượng và chỉ ñạo lập danh sách cụ thể 
các hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn tại ñịa phương, phê 
duyệt kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, 
Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc trước ngày 30 tháng 8 hàng năm ñể tổng hợp, trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh trong kế hoạch ngân sách năm sau;  

b) Chỉ ñạo lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chính sách của Quyết ñịnh này 
với các chương trình, dự án, các chính sách khác trên ñịa bàn;  

c) Giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố (thuộc tỉnh) phê duyệt 
danh sách ñối tượng ñược thụ hưởng các chính sách tại ñịa phương ñể làm căn cứ 
cho Ngân hàng Chính sách xã hội tiến hành cho vay và thu hồi nợ; 

d) Tập trung chỉ ñạo, kiểm tra cấp huyện, thị, thành phố (thuộc tỉnh) giải quyết 
các chính sách nêu tại Quyết ñịnh này ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng; không ñể 
xảy ra thất thoát, tiêu cực; ñịnh kỳ (6 tháng/01 lần) báo cáo kết quả thực hiện cho 
Ủy ban Dân tộc ñể tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ñồng thời gửi Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư và Bộ Tài chính về kết quả triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.  

2. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổng hợp, xây 
dựng kế hoạch chung thực hiện các chính sách quy ñịnh tại Quyết ñịnh này; hướng 
dẫn các ñịa phương triển khai thực hiện Quyết ñịnh; theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra; 
ñịnh kỳ sơ kết, tổng kết ñánh giá việc thực hiện Quyết ñịnh, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

3. Bộ Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính tổng hợp kế 
hoạch và bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm cho các ñịa phương; cấp vốn cho 
Ngân hàng Chính sách xã hội theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình 
Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết ñịnh. 

4. Bộ Tài chính cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo tiến ñộ thực hiện; 
chỉ ñạo công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc cấp vốn ñến ñúng ñối 
tượng, không ñể thất thoát, xảy ra tiêu cực. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo các ñịa phương trong vùng ñồng bằng 
sông Cửu Long thống nhất cách giải quyết những vấn ñề liên quan ñến ñất ñai, 
nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các hộ gia ñình ñược 
hưởng chính sách và tập trung chỉ ñạo giải quyết những vấn ñề khác liên quan ñến 
chức năng, nhịêm vụ của mình.  

6. Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chỉ ñạo cấp dưới (ở các ñịa phương) 
chủ trì, phối hợp với các ñoàn thể, các ñơn vị doanh nghiệp tập trung giải quyết 
việc làm cho các ñối tượng và hướng dẫn kịp thời cho các ñịa phương trong vùng 
ñồng bằng sông Cửu Long thực hiện các chính sách có liên quan. 
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7. Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay, thu hồi 
nợ và có thể ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trong 
việc cho vay vốn. Việc xử lý nợ bị rủi ro ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào Quyết ñịnh này và văn 
bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc ñể bổ sung chỉnh sửa văn bản hướng dẫn quy 
trình và thủ tục cho vay; ñịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Dân tộc ñể 
tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ñồng thời gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư và 
Bộ Tài chính về kết quả triển khai thực hiện Quyết ñịnh này.  

8. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm 
kiểm tra, hỗ trợ các ñịa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 và thay thế 
Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết ñất ở, ñất sản xuất và giải quyết việc 
làm cho ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn vùng ñồng bằng sông 
Cửu Long giai ñoạn 2008 - 2010. 

ðiều 8. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng ñồng bằng 
sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 
 

 

 
 
 


